
STT Danh mục văn bản

I Văn bản phổ biến, tuyên truyền chung

1 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017

2
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

3
Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, 

quản lý

II Văn bản phố biến, tuyên truyền theo chuyên ngành

1 Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 

thủy nội địa

Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ

Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ là tài sản cố định

Các văn bản khác (nếu có)

2 Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai là đê điều, hệ thống trực canh quản lý đa thiên tai, đa mục tiêu 

Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Nghị quyết số 96/2018/NQ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi

Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
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STT Danh mục văn bản

Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phân cấp thẩm quyền quyết định cho thuê, thu hồi, điều 

chuyển, bán, thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Các văn bản khác (nếu có)

3 Tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch 

Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch

Các văn khác (nếu có)

4 Tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ, cụm công nghiệp

Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2023 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2023 

của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Các văn bản khác (nếu có)

5 Tài sản kết cấu hạ tầng khu đô thị 

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Các văn bản khác (nếu có)

6 Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và khu kinh tế 

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Các văn bản khác (nếu có)

7 Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao 

Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu công nghệ cao

Các văn bản khác (nếu có)

8 Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung 
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Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

Các văn bản khác (nếu có)
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